	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 25/3/2013 đến ngày 29/3/2013

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGD
	28/12/2012
	Thông tư liên tịch quy định V/v xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tậi thực hiện  
	10/2/2013
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	23 /2013/TT-BTC
	27/2/2013
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 
	15/4/2013
	

	3. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	16 /2013/TT-BNNPTNT
	28/2/2013
	Thông tư hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng 
	13/4/2013 
	

	4. 
	Bộ Quốc Phòng
	22 /2013/TT-BQP
	11/3/2013
	Thông tư quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội 
	26/4/2013
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	27 /2013/TT-BTC
	12/3/2013
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng văn hoá các dân tộc VN  
	25/4/2013
	

	6. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	984 /QĐ-BVHTTDL
	12/3/2013
	V/v ban hành chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các dịch vụ năm 2013 
	12/3/2013
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	28 /2013/TT-BTC
	15/3/2013
	Thông tư Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1, điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg 
	30/4/2013
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	30 /2013/TT-BTC
	18/3/2013
	Thông tư hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hoá theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ  
	3/5/2013
	

	9. 
	Bộ Tư pháp
	2079 /BTP-HTQT
	18/3/2013
	V/v đề nghị Báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật  
	
	

	10. 
	Bộ Nội vụ
	907 /BC-BNV
	18/3/2013
	Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác dân vận  
	
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	525 /QĐ-BTC
	19/3/2013
	Quyết định V/v đính chính Thông tư liên tịch số 225/2012/-TTLT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi 
	15/2/2013 
	

	12. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1779 /BGD-PC
	19/3/2013
	V/v gửi văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo  
	
	

	13. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	845 /LĐTBXH
	19/3/2013
	V/v Báo cáo tình hình lao động tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ  
	
	

	14. 
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
	99 /TB-VKHTC
	20/3/2013
	Thông báo V/v uỷ quyền điều hành hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tối cao  
	
	

	15. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	940 /BNN-TCTL
	20/3/2013
	V/v đánh giá tình hình thực hiện quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển  
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2138 /VPCP-KTTH
	20/3/2013
	V/v Báo cáo kết quả nghiên cứu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh  
	
	

	17. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	806 /BTTTT-ƯDCNTT
	20/3/2013
	V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP 
	
	

	18. 
	Bộ Nội vụ
	932 /BNV-CCVC
	20/3/2013
	V/v hướng dẫn việc tự đánh giá chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh  
	
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	3548 /BTC-NSNN
	21/3/2013
	V/v đề nghị cho phép kéo dài thời hạn thanh toán các dự án xử lý ô nhiễm môi trường  
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính Phủ
	120 /TB-VPCP
	21/3/2013
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam  
	
	

	21. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	497 /QĐ-TTg
	21/3/2013
	V/v thành lập BCĐ Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á  
	
	

	22. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam  
	1089 /BHXH-CSYT
	21/3/2013
	V/v thanh quyết toán chi phí vượt trần tuyến năm 2011 
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2191 /VPCP-KTTH
	21/3/2013
	V/v tiết kiệm chi phí năm 2013 đối với các Tập đoàn Tổng công ty Nhà nước  
	
	

	24. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	498 /QĐ-TTg
	21/3/2013
	V/v bổ sung cơ chế đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2220 /VPCP-HC
	21/3/2013
	V/v cung cấp thông tin điện thoại  
	
	

	26. 
	Bộ Ngoại giao
	964 /BNG-LS
	21/3/2013
	Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg về tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân  
	
	

	27. 
	Thanh tra Chính Phủ
	620 /TTCP-CCTN
	22/3/2013
	V/v tổng hợp kết quả đối thoại về PCTN lần thứ 11  
	
	

	28. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	970 /BNN-TCTL
	22/3/2013
	V/v triển khai Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMTNT năm 2013 
	
	

	29. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	501 /QĐ-TTg
	22/3/2013
	V/v thay đổi Uỷ viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân , nghệ nhân ưu tú năm 2012
	22/3/2013
	

	30. 
	Bộ Tư pháp
	2252 /BTP-VĐCXDPL
	22/3/2013
	V/v thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật  
	
	

	31. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1017 /BTNMT-TCMT
	22/3/2013
	V/v đôn đốc phân loại lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để  
	
	

	32. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1016 /BTNMT-TCMT
	22/3/2013
	V/v triển khai Quyết định 04/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	33. 
	Bộ Xây dựng
	472 /BXD-PTĐT
	22/3/2013
	V/v tổng kết việc thi hành Nghị định số 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị về các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định  
	
	

	34. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1891 /BGD-CTHSSV
	22/3/2013
	V/v thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội theo Quyết định 13/2013/QĐ-TTg 
	
	

	35. 
	Bộ Nội vụ
	950 /BNV-CCVC
	22/3/2013
	V/v Báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ công chức năm 2012  
	
	

	36. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1845 /BKHĐT-KĐP
	25/3/2013
	V/v xây dựng Đề án phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện  
	
	

	37. 
	 Ban chỉ đạo 127 
	14 /GM-BCĐ
	25/3/2013
	V/v giao ban công tác chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại 
	
	

	38. 
	Thanh tra Chính Phủ
	63 /C.I
	25/3/2013
	V/v đề nghị Báo cáo kết quả thực hiện phương án thống nhất theo KH 1130/KH-TTCP 
	
	

	39. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	510 /QĐ-TTg
	25/3/2013
	V/v Phê duyệt Đề án tiếp tuịc thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại
	25/3/2013 
	

	40. 
	Chính phủ
	23 /2013/NĐ-CP
	25/3/2013
	V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ 
	1/4/2013 
	

	41. 
	Chính phủ
	37 /NQ-CP
	25/3/2013
	Nghị quyết V/v Phê duyệt thoả thuận về sửa đổi bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXH chủ nghĩa VN và Chính phủ Hoàng Gia Căm-pu-chia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ trẻ em  
	 
	

	42. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2294 /VPCP-KTN
	25/3/2013
	V/v lấy ý kiến nhiệm vụ QHXD vùng chiến khu cách mạng ATK 
	
	

	43. 
	Bộ Tài chính
	3625 /BTC-ĐT
	25/3/2013
	V/v rà soát các khó khăn vướng mắc của các địa phương trong việc giải ngân vốn Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng  
	
	

	44. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1846 /BKHĐT-TCTT
	25/3/2013
	V/v hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia  
	
	

	45. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	991 /BNN-KTHT
	25/3/2013
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế chính sách di dân TĐC các công trình: thuỷ lợi thuỷ điện vùng Tây Bắc  
	
	

	46. 
	Uỷ ban dân tộc TW
	137 /QĐ-UBND
	25/3/2013
	V/v phân công nhiệm vụ lãnh đạo của Uỷ ban dân tộc  
	
	

	47. 
	Bộ Tư pháp
	2303 /BTP-PBG
	25/3/2013
	V/v hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật vêv phòng chống tham nhũng  
	
	

	48. 
	Bộ Nội vụ
	988 /BC-BNV
	25/3/2013
	Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I 
	
	

	49. 
	Uỷ ban Dân tộc
	219 /UBDT-CSDT
	26/3/2013
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo  
	
	

	50. 
	BCĐ phòng chống lụt bão Trung ương
	42 /QĐ-PCLB
	26/3/2013
	V/v thành viên tham gia BCĐ PCLB T năm 2013  
	
	

	51. 
	BCĐ phòng chống lụt bão Trung ương
	43 /QĐ-PCLB
	26/3/2013
	V/v phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ Phòng chống lụt bão Trung ương  
	
	

	52. 
	Bộ Công thương
	2529 /BCT-BGMN
	26/3/2013
	V/v đóng góp ý kiến dự thảo quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 
	
	

	53. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1071 /BTNMT-KH
	26/3/2013
	V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2014 của các tỉnh  
	
	

	54. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	1016 /BNN-KTHT
	26/3/2013
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và TĐC các công trình: thuỷ lợi thuỷ điện  
	
	

	55. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1996 /BGD-VP
	27/3/2013
	V/v tổ chức tập huấn năm 2013  
	
	

	56. 
	 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc  
	1168 /EVNNPC
	27/3/2013
	V/v triển khai dự án nâng cau hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức 
	 
	

	57. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1909 /BKHĐT-KTĐN
	27/3/2013
	V/v tình hình thực hiện chế độ Báo cáo các chương trình dự án ODA quý IV/2012 
	 
	

	58. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	01 /2013/TT-BKHĐT
	27/3/2013
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam 
	15/5/2013 
	

	59. 
	Bộ Tư pháp
	650 /QĐ-BTP
	27/3/2013
	Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg V/v chính scáh trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 
	27/3/2013 
	

	60. 
	Bộ Nội vụ
	1014 /BNV-CCHC
	27/3/2013
	V/v xin ý kiến vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg 
	
	

	61. 
	Văn phòng Chính Phủ
	531 /VPCP-NC
	28/3/2013
	V/v người mông xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc  
	
	

	62. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	906 /BTTTT-KHTC
	28/3/2013
	V/v hướng dẫn thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở tại tỉnh  
	
	

	63. 
	Bộ Nội vụ
	1020 /BNV-TL
	28/3/2013
	V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nâng bậc lương đối với cán bộ công chức  
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